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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HAI BÀ TRƯNG  
 

Bản án số: 371/2017/HSST 

Ngày 27 tháng 12  năm 2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải Yến  

Các hội thẩm nhân dân:  1. Ông Đoàn Xuân Miễn 

                                                    2. Bà Phạm Thị Bích Hợp 

- Thư ký phiên toà:  Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Thư ký Toà án nhân dân Quận 

Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội 
tham gia phiên toà:  Bà Giang Thị Ánh Tuyết  – Kiểm sát viên. 

Hôm nay ngày  27.12.2017, tại trụ sở, Toà án nhân dân Quận Hai Bà Trưng 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 447/2017/HSST ngày 22.11.2017 đối với bị 

cáo: 

Nguyễn Quý Đ; Sinh năm: 1983. Nơi ĐKHKTT và nơi ở: Tổ dân phố C, xã C, 

huyện G, Hà Nội. Nghề nghiệp: Không. Văn hóa: 12/12. Con ông: Nguyễn Chu Đ. 

Con bà: Phạm Thị Đ. Danh chỉ bản số 494 ngày 10.10.2017 do công an Quận Hai Bà 

Trưng cung cấp. Tiền sự: 02 tiền sự: - Năm 2012 đi cai nghiện bắt buộc  tại trung 

tâm CBGDLĐXH số 3 thời hạn 24 tháng; - Ngày 27/6/2017 Công an phường Hàng 

Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản 

(chưa hết thời hiệu). Tiền án: 02 tiền án: - Ngày 14/9/2006, Tòa án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội xử 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (đã xóa án 

tích); - Ngày 27/6/2007, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, Hà Nội xử 30 tháng tù về 

tội Cố ý gây thương tích và tổng hợp với bản án của Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội  buộc Nguyễn Quý Đ phải chấp hành 54 tháng tù (đã xóa án tích). Bắt 

tạm giam ngày 05.10.2017. Bị cáo có mặt tại phiên toà. 
 

* Người bị hại: Anh Mạc Như H (Sinh năm: 1993; trú tại: Thôn T, xã N, huyện K, 

thành phố Hải Phòng). Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Do không có tiền tiêu xài nên khoảng 12h30' ngày 05/10/2017, Nguyễn Quý 

Đ đi vào tầng 2 Khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện trung ương quân đội 108, 

địa chỉ: số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mục 

đích để trộm cắp tài sản. Khi đi đến phòng hậu phẫu số 2, phát hiện anh Mạc Như H 

(SN: 1993, trú tại: Thôn T, xã N, huyện K, thành phố Hải Phòng) đang ngủ và bên 

cạnh tay trái có 01 (một) chiếc điện thoại Iphone 7 plus màu vàng. Đ quan sát mọi 
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người trong phòng đang ngủ nên tiến lại gần lấy chiếc điện thoại trên cất vào túi 

quần phía trước bên phải của mình rồi đi ra khỏi phòng. Khi Đ vừa đi đến cửa phòng 

hậu phẫu số 1 thì bị anh H phát hiện và bắt giữ, Đ đã lấy điện thoại trả cho anh H. 

Lợi dụng sơ hở, Đ tiếp tục bỏ chạy xuống tầng 1 của Khoa chấn thương chỉnh hình 

thì bị anh H cùng quần chúng nhân dân đuổi theo rồi bắt giữ và đưa về công an 

phường Bạch Đằng giải quyết. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 (một) chiếc điện thoại Iphone 7 plus màu vàng.  

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận hai Bà Trưng đã trưng cầu định giá 

tài sản đối với tài sản Nguyễn Quý Đ đã trộm cắp. 

Tại bản kết luận định giá số 125 ngày 17/10/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự quận Hai Bà Trưng kết luận: 01 (một) chiếc điện thoại 

Iphone 7 plus màu vàng, có giá trị 13.000.000đ (Mười ba triệu đồng). 

Tại cơ quan diều tra Nguyễn Quý Đ khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu 

trên. 

Sau khi diều tra làm rõ, cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trao 

trả cho anh Mạc Như H 01 (một) chiếc điện thoại Iphone 7 plus màu vàng, anh H dã 

nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì về dân sự. 

Tại bản cáo trạng số 363/CT/VKS-HS ngày 31.10.2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân Quận Hai Bà Trưng thì bị cáo Nguyễn Quý Đ bị truy tố về tội Trộm cắp tài 

sản theo khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Quý Đ về tội danh và điều luật đã viện dẫn. 

Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Đại diện 

Viện kiểm sát đề nghị: 

Áp dụng:  khoản 1 điều 138, điểm p khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự. 

Xét xử bị cáo Nguyễn Quý Đ với mức hình phạt từ 18 tháng đến 24           

tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

 Về bồi thường dân sự: Bị hại là anh Mạc Như H đã nhận lại tài sản và không 

có yêu cầu gì về bồi thường dân sự. 

Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

NHẬN Đ CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

Về hành vi, quyết Đ tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy Đ của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo, bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết Đ 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết Đ 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 
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Tại phiên toà hôm nay bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung 

bản cáo trạng đã nêu trên. Bị cáo nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt. 

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà, là phù hợp với lời khai tại cơ 

quan điều tra, được chứng minh theo biên bản bắt người. Thấy có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 12h30' ngày 05/10/2017 tại phòng hậu phẫu số 2, Khoa chấn thương chỉnh 

hình - Bệnh viên trung ương quân đội 108 Nguyễn Quý Đ có hành vi trộm cắp 01 

(một) chiếc điện thoại Iphone 7 plus màu vàng của anh Mạc Như H trị giá 

13.000.000đ (Mười ba triệu đồng). 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Quý Đ đã phạm vào tội trộm cắp tài sản tội phạm 

và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự. 

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu 

tài sản được nhà nước bảo vệ, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến an toàn xã hội, bị 

nhà nước quy định là tội phạm. Trong vụ án này hành vi của bị cáo lợi dụng sự sơ hở 

của người bị hại. Bị cáo đã lén lút trộm cắp tài sản của người bị hại. Cần xử lý 

nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. 

Xét nhân thân bị cáo có 02 tiền sự trong đó có 01 tiền sự chưa hết thời hiệu và 

02 tiền án đã xóa án tích, lần này phạm tội không xác định là tái phạm nhưng cũng 

cho thấy bị cáo là đối tượng đã được pháp luật giáo dục nhiều lần, không tiếp thu 

sửa chữa để hoàn thiện mình cần áp dụng mức hình phạt tù nghiêm. Tại tòa bị cáo đã 

thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, mẹ bị cáo là bệnh binh nên Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. 

Xét hoàn cảnh gia đình bị cáo có nhiều khó khăn, bản thân không nghề nghiệp 

nên tòa không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 

Về bồi thường dân sự: Bị hại là anh Mạc Như H đã nhận lại tài sản và không 

có yêu cầu gì về bồi thường dân sự. Nên Tòa không xét. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, người bị hại có quyền kháng 

cáo theo quy Đ của pháp luật. 

Từ những nhận Đ trên!        

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố:   bị cáo Nguyễn Quý Đ phạm tội : Trộm cắp tài sản. 
 

Áp dụng:  khoản 1 điều 138, điểm p khoản 1, 2  điều 46 Bộ luật hình sự. Điều 

76, 99, điều 231, điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 

Xử phạt:    Nguyễn Quý Đ 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

05.10.2017. 

 

Người bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được tống đạt bản án. 

 



 4 

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
 

 

Nơi nhận:  
- Bị cáo;  

- TAND thành phố Hà Nội;  

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- VKSND Quận Hai Bà Trưng;  

- Công an Quận Hai Bà Trưng;  

- THA Quận Hai Bà Trưng;  

- Sở Tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án;  Lưu VP 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến 
 


